
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /TB-SXD 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

 Kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng  
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 

xây dựng. 

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo đến các ông/bà có tên trong 

danh sách kèm theo, hồ sơ của ông/bà đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. Sau khi sắp xếp được địa điểm và thời gian, Sở Xây 

dựng sẽ gửi thông báo đến ông/bà theo địa chỉ đăng ký trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia trước 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi sát hạch. 

Các bộ phận, cá nhân có liên quan biết và thực hiện nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận:                                    

- Hội đồng xét cấp CCHN; 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Các ông/bà có tên trong danh sách;  

- Lưu: VT, QLCHĐXD (Hoa 10). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Hoàng Thái Cương 

 



1

H55.07-

260324-

170015

THN-00204352
NGUYỄN 

TRUNG HIẾU
28/4/1995

01909500

0987
28/02/2025 Bộ Công an

Tổ 6 phường Quan 

Triều tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Cấp thoát 

nước
5

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Ban QLDA ĐTXD công trình 

Giao thông và Nông nghiệp 

tỉnh Thái Nguyên

Đủ điều kiện

2

H55.07-

260324-

170017

HTV-00081353 Thiết kế 

Quy hoạch hạng II hết 

hạn t12/2025

HOÀNG 

TRUNG 

DŨNG

01/01/1986
00108601

4627
07/12/2024 Bộ Công an

Xã Phù Đổng 

thành phố Hà Nội

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị
15

Lập quy hoạch đô thị và 

nông thôn
II

Viện nghiên cứu thiết kế đô thị 

thuộc Viện quy hoạch đô thị và 

nông thôn quốc gia

Đủ điều kiện

3
H55.07-

260330-

170004

BAN-00083287 GSTC2 

đến t7/2028. QLDA3 đến 

t8/2028

PHẠM VĂN 

THẮNG
09/9/1987

02708700

7555
27/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xã Phù Lãng tỉnh 

Bắc Ninh

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
10

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 

xây dựng giao thông Bắc Ninh
Đủ điều kiện

4
H55.07-

260330-

170010

NGUYỄN 

ĐOÀN 

PHƯƠNG 

NAM

30/4/1998
01909800

7930
25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phường Quan 

Triều tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
2,5

Thiết kế xây dựng công 

trình: Kết cấu công trình
III

Trung tâm Kiểm định chất 

lượng xây dựng Thái Nguyên
Đủ điều kiện

5
H55.07-

260401-

170010

THN-00089022 QLDA2, 

ĐGXD2 hết hạn t5/2025; 

GS1-280-10317 GS 

T7/2016 đến t7/2021

CHẨU BẢO 

QUÝ
12/12/1985

00808500

2445
25/11/2025 Bộ Công an

Phường Phan Đình 

Phùng tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
13

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban QLDA ĐTXD công trình 

Giao thông và Nông nghiệp 

tỉnh Thái Nguyên

Đủ điều kiện

6

H55.07-

260402-

170004

HNT-00182656 GS2 đến 

t2/2029

PHẠM NGỌC 

CƯỜNG
28/11/1984

01908400

9158
29/12/2024 Bộ Công an

Phường Tích 

Lương tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Quảng 

Tây

Chuyên ngành Kỹ 

thuật công trình
17

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I Công ty cổ phần TNG LAND Đủ điều kiện

7

H55.07-

260414-

170020

GS1-280-10755 GGTC 

từ 30/8/2016-30/8/2021

VŨ KHẮC 

TUẤN
20/5/1983

03808304

8149
15/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Triệu Sơn, Thanh 

Hoá

Đại học Lương 

Thế Vinh

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Bắc Kạn
Đủ điều kiện

8
H55.07-

260415-

170007

BAN-00117605 GS2  từ 

t4/2026 đến t4/2036/ 

BAG-00117605 QLDA3 

hết hạn t4/2026

NGUYỄN 

ĐĂNG ĐÔNG
20/6/1991

02409100

3616
09/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hoàng Vân Bắc 

Ninh

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

4
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ 

Bắc Ninh
Đủ điều kiện

9

H55.07-

260420-

170015

THH-00199725 

TK3+GS3 đến 3035

LÊ HÙNG 

CƯỜNG
20/6/1979

03807902

0857
14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thành phố Thanh 

Hoá

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

cầu hầm ngành Xây 

dựng cầu đường

21
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Tư vấn và xây 

lắp Toàn Cầu
Đủ điều kiện

10

H55.07-

260421-

170010

BAK-00201610 

QLDA3+ĐGXD3 đến 

2035

BÙI HỮU 

TRUNG
23/7/2000

00620000

4566
12/6/2025 Bộ Công an

Xã Chợ Đồn tỉnh 

Thái Nguyên
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Quản lý xây 

dựng

2 năm 6 

tháng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban QLDA ĐTXD công trình 

Giao thông và Nông nghiệp 

phía Bắc

Đủ điều kiện

Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp 

CCHN HĐXD
Hạng Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá 

hồ sơ đủ điều kiện 

sát hạch cấp 

CCHN HĐXD

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Văn bản số             /TB-SXD ngày 21/5/2026)

STT/ Mã hồ sơ Số chứng chỉ đã cấp Họ và tên Năm sinh
Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo



Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp 

CCHN HĐXD
Hạng Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá 

hồ sơ đủ điều kiện 

sát hạch cấp 

CCHN HĐXD

STT/ Mã hồ sơ Số chứng chỉ đã cấp Họ và tên Năm sinh
Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

11

H55.07-

260504-

170005

THN-00030863 QLDA2 

từ t2/2021 đến t2/2026; 

BXD-00030863 GS1 từ 

2018-2023; THN-

00030863 GS2 từ 2023-

2028

NGUYỄN 

HỮU LƯƠNG
14/11/1983

01908301

2430
10/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xã Phú Lương tỉnh 

Thái Nguyên

Học viện Kỹ 

thuật quân sự

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng hạ tầng Việt Bắc
Đủ điều kiện

12
H55.07-

260512-

170004

BAK-00187218 GS3 từ 

2024-2029

NGUYỄN 

MẠNH 

CƯỜNG

08/02/1989
00608900

3119
24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phường Đức Xuân 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật giao thông
3

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban Quản lý Bảo trì và tư vấn 

xây dựng giao thông tỉnh Thái 

Nguyên

Đủ điều kiện

Định giá xây dựng III Đủ điều kiện

13

H55.07-

260513-

170018

DƯƠNG VĂN 

DŨNG
24/7/1991

01909101

1678
19/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xã Phú Bình tỉnh 

Thái Nguyên

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Tự động hoá 

xí nghiệp công 

nghiệp

12
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty TNHH HHQ Thái 

Nguyên
Đủ điều kiện

14
H55.07-

260515-

170008

BAK-00116055 GS3 hết 

hạn t3/2026

CHU KIM 

TUYẾN
08/8/1981

01918101

3310
24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phường Đức Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư  Kỹ thuật 

công trình xây dựng
17

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty cổ phần xây dựng Liên 

Việt Bắc Kạn
Đủ điều kiện

Định giá xây dựng III Đủ điều kiện

15

H55.07-

260401-

170020

THN-00111756 GS2 hết 

hạn T12/2025

NGUYỄN 

VĂN HÙNG
09/12/1975

03307501

2969
09/05/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

117A tổ 58 

phường Phan Đình 

Phùng tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

5
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần đàu tư và xây 

dựng Kim Quy

Đủ điều kiện theo 

Văn bản số 2192/TB-

SXD ngày 

01/4/2026 của Sở 

Xây dựng

16

H55.07-

260424-

170001

TỐNG VĂN 

HUY
27/04/1983

00608300

0098
14/05/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tổ 3, phường Bắc 

Kạn, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông
12

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban QLDA ĐTXD công trình 

GT&NN phía Bắc

Đủ điều kiện theo 

Văn bản số 2192/TB-

SXD ngày 

01/4/2026 của Sở 

Xây dựng

17

H55.07-

260421-

170012

NGUYỄN 

THÁI LINH
20/4/1988

04008801

4040
11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Đô Lương, Nghệ 

An
Đại học Vinh

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

14
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty CP Tư vấn Xây dựng, 

Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật 

Việt Nam

Đủ điều kiện theo 

Văn bản số 451/TB-

SXD ngày 

20/01/2026 của Sở 

Xây dựng

18

H55.07-

260323-

170004

THN-00019912 

TK2+GS2+KSĐH3 hến 

hạn 2023; 

TK2+GS2+KSĐH3 đến 

T3/2028

PHẠM NGỌC 

THỤ
27/08/1974

01907400

0551
03/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng 

Đường bộ
15

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

I
Trung tâm Kiểm định chất 

lượng Xây dựng Thái Nguyên
Đủ điều kiện

19

H55.07-

260323-

170007

CHU VIỆT 

HÒA
21/08/1987

01908700

0749
10/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
15 Định giá xây dựng I Đủ điều kiện

THN - 00017655 ĐG2 + 

GS2+ TK3+ DA2 đến 

T2/2028

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu 

tư xây dựng công trình Thái 

Nguyên



Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp 

CCHN HĐXD
Hạng Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá 

hồ sơ đủ điều kiện 

sát hạch cấp 

CCHN HĐXD

STT/ Mã hồ sơ Số chứng chỉ đã cấp Họ và tên Năm sinh
Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
I Đủ điều kiện

20

H55.07-

260323-

170009

TNH-00093448 KSĐH2 

đến T4/2028, ĐG3 đến 

T7/2028

NGUYỄN 

TUẤN 

QUANG

05/08/1987
03308701

1497
11/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xóm Hàm Rồng, 

xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư Xây dựng Kỹ 

thuật Trắc địa và 

Bản đồ

8 Khảo sát địa hình I
Trung tâm kiểm định chất 

lượng xây dựng Thái Nguyên
Đủ điều kiện

21

H55.07-

260325-

170007

BAK-00115113 ĐG2 hết 

hạn T1/2026

LÊ THANH 

HIỆP
14/03/1986

04508600

7288
27/02/2026 Bộ Công An

Xã Mỹ Thủy, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Giao 

thông vận tải

Thạc sĩ Kinh tế xây 

dựng
16 Định giá xây dựng II

Ban quản lý các dự án vốn 

nước ngoài tỉnh Thái Nguyên
Đủ điều kiện

22

H55.07-

260401-

170002

THN-00050303 GS3 đến 

T4/2029

NGÔ TIẾN 

KHOA
25/07/1992

01909201

2412
11/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

10
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH xây dựng Hà 

Long 
Đủ điều kiện

23

H55.07-

260401-

170011

BXD-00142781 TKCĐ1 

đến T5/2027

NGUYỄN 

XUÂN 

KHÁNH

30/04/1982
01908200

0328
24/05/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phường Khương 

Đình - thành phố 

Hà Nội

Đại học Bách 

khoa Hà nội

Thạc sĩ Kỹ thuật 

điện
17

Lập quy hoạch đô thị và 

nông thôn
I

Viện thiết kế đô thị - Viện quy 

hoạch đô thị và nông thôn 

Quốc Gia

Đủ điều kiện

24

H55.07-

260403-

170005

THN-00170152 GS2 đến 

T7/2028

DƯƠNG THẾ 

DUY
27/02/1993

01909300

0340
10/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

TDP Phúc Lộc, 

phường Linh Sơn

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình
3

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần TVXD BHT 

Thái Nguyên
Đủ điều kiện

25

H55.07-

260403-

170007

THN-00038967 GS3 đến 

T3/2036

TRẦN CHÍ 

KIÊN
17/09/1979

01907901

0474
17/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật 

Công trình Xây 

dựng

5
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần TVXD BHT 

Thái Nguyên
Đủ điều kiện

26

H55.07-

260406-

170008

 NGUYỄN 

XUÂN LONG
16/10/1984

00108400

1520
01/11/2024 Bộ Công an

 P.Hoàng Liệt, TP 

Hà Nội

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Tự động hóa 

thiết kế cầu đường
10

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần tư vấn và xây 

dựng Thái Nguyên
Đủ điều kiện

27

H55.07-

260407-

170003

THN – 00038950 

TK2+GS3+ĐG2 đến 

T7/2028, DA2 đến 

T7/2026

VŨ THỊ THU 23/05/1982
01918200

2181
25/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

59A, tổ 93 phường 

Phan Đình Phùng

Đại học Thủy 

Lợi

Kỹ sư Công trình 

Thủy Lợi
19

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Ban QLDA ĐTXD công trình 

GT&NN tỉnh TN
Đủ điều kiện

28

H55.07-

260408-

170012

HAN-00062441 ĐG 

ĐG2 đến T6/2026

VŨ THỊ HỒNG 

HÀ
08/01/1992

03519200

7001
08/03/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phường Thanh 

Liệt, TP Hà Nội

Đại học Phương 

Đông

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
11 Định giá xây dựng I

Công ty CP tư vấn Kiến trúc 

TAC
Đủ điều kiện

29

H55.07-

260408-

170016

HAP-00068805 GS3 hết 

hạn T8/2024

TRẦN TRỌNG 

OANH
20/11/1989

02608901

6832
01/09/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Yên lạc, Vĩnh Phúc
Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

5
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

và giám sát công trình việt nam
Đủ điều kiện

30

H55.07-

260412-

170002

TRẦN ĐẠI 

NGHĨA
31/12/1995

00209500

1406
11/08/2024 Bộ Công An tỉnh Hà Giang Đại học Thủy lợi

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng
6

Thiết kế xây dựng công 

trình: Công trình Đường 

bộ

III
Công ty Cổ phần tư vấn thiết 

kế xây dựng Đại Dương
Đủ điều kiện

THN - 00017655 ĐG2 + 

GS2+ TK3+ DA2 đến 

T2/2028

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu 

tư xây dựng công trình Thái 

Nguyên



Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp 

CCHN HĐXD
Hạng Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá 

hồ sơ đủ điều kiện 

sát hạch cấp 

CCHN HĐXD

STT/ Mã hồ sơ Số chứng chỉ đã cấp Họ và tên Năm sinh
Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

31

H55.07-

260412-

170002

TRẦN ĐẠI 

NGHĨA
31/12/1995

00209500

1406
11/08/2024 Bộ Công An tỉnh Hà Giang Đại học Thủy lợi

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng
6

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần tư vấn thiết 

kế xây dựng Đại Dương

Đủ điều kiện theo 

Văn bản số 2192/TB-

SXD ngày 

01/4/2026 của Sở 

Xây dựng

Khảo sát địa hình III

Đủ điều kiện theo 

Văn bản số 2192/TB-

SXD ngày 

01/4/2026 của Sở 

Xây dựng

32

 H55.07-

260413-

170012

DƯƠNG 

XUÂN HUẤN
08/12/1989

00608900

0545
28/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thôn Cốc Pái, xã 

Nà Phặc, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng 

8
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 

Phúc Lộc
Đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đủ điều kiện

33

H55.07-

260414-

170009

GS1-027-06708 GS hết 

hạn 2019, CTN-

00133655 GS2 đến 

T1/2027, HNT-00133655 

GS2 đến T5/2027

ĐỖ VĂN 

HOAN
06/03/1979

00107905

1937
27/09/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hoài Đức, Hà Nội
Đại học Dân lập 

Phương Đông
Kỹ sư Cầu Đường 21

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Công ty Cổ phần Kiến trúc Đô 

thị Việt Nam
Đủ điều kiện

34

H55.07-

260414-

170018

BAK-00115109 GS3 hết 

hạn T3/2026

HOÀNG VŨ 

THƯ
22/03/1984

00608400

0595
15/07/2024 Bộ Công An

Xã Phương Linh, 

Tỉnh Thái Nguyên

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Công ty cổ Phần Thọ Phú Đủ điều kiện

35

H55.07-

260418-

170003

HOÀNG DUY 

HIỆP
22/03/1989

01908901

4827
07/05/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xã Tràng Xá, tỉnh 

Thái Nguyên

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
10

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Minh Quang TN
Đủ điều kiện

36

H55.07-

260422-

170013

LAS-00157911 GSLĐ 3 

đến 11/2027; HNT-

00157911 GSXD3+TK3 

đến T5/2029

NGUYỄN BA 

ĐÔNG
24/04/1982

02708200

4414
20/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Gia Bình, Bắc 

Ninh

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Cơ khí Chế 

tạo máy
11

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Công ty cổ phần tư vấn Xây 

Dựng và Quản lý công trình 

Việt Nam

Đủ điều kiện

37

H55.07-

260423-

170016

THN-00136056 GS3 đến 

T4/2029

NGUYỄN 

VĂN HIẾU
27/05/1994

03509400

0985
21/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xã Trần Thương, 

tỉnh Ninh Bình
Đại học Thủy lợi

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
10

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần TVXD BHT 

Thái Nguyên
Đủ điều kiện

38

H55.07-

260425-

170005

ĐÀO HUY 

HOÀNG
06/02/1981

03608100

0625
23/07/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Nam Trực, Nam 

Định

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
Kỹ sư Xây dựng 17

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần kiến trúc 

Đông Á
Đủ điều kiện

39

H55.07-

260428-

170017

GS1-02193-07176 GS 

hết hạn 2021;THN-

00165008 GS2 đến 

T4/2028

BÙI VĂN 

BÌNH
20/01/1982

00108201

0623
24/06/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Hà Đông, Hà Nội
Đại học Lương 

Thế Vinh

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

14
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Quản Lý Dự Án Việt Nam
Đủ điều kiện

BAK-00115110 

SG3+ĐG3 hết hạn 

T1/2026, DA3 đến 

T10/2026 



Chuyên ngành ĐT 

theo VB/Chuyên 

môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp 

CCHN HĐXD
Hạng Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá 

hồ sơ đủ điều kiện 

sát hạch cấp 

CCHN HĐXD

STT/ Mã hồ sơ Số chứng chỉ đã cấp Họ và tên Năm sinh
Số 

CCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 

trú
Cơ sở đào tạo

40

H55.07-

260506-

170026

BXD-00037451 GS1 hết 

hạn 2024, GS2+DA3 đến 

T6/2035

NGUYỄN 

XUÂN 

NHUẬN

05/04/1984
03408401

0339
24/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tân Phú, TP Hồ 

Chí Minh

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng 

Đường ô tô và sân 

bay

17
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I

Công ty Cổ phần TVGS Chất 

Lượng Công trình Thăng Long
Đủ điều kiện

41

H55.07-

260507-

170010

VŨ MINH 

QUANG
12/11/1997

00109701

6767
15/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

183 B10 An 

Dương, Tổ 41, 

Phường Hồng Hà, 

Hà Nội

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

17
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty CP TV TK và giám sát 

công trình VN
Đủ điều kiện

42

H55.07-

260507-

170020

BAK-00183558 GS3 đến 

T2/2029

MA QUANG 

HUY
07/01/1992

00609200

5765
15/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thôn Nà Hán, xã 

Chợ Rã, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã 

Chợ Rã
Đủ điều kiện

43

H55.07-

260512-

170007

BAK-00120619 GS3 đến 

T6/2026

PHẠM THẾ 

ĐẠT
01/01/1975

01907501

2707
24/06/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Thôn Nà Nàng Đại học Thủy lợi
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
4

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban QLBT và TVXD giao 

thông
Đủ điều kiện

44
H55.07-

260515-

170022

BAK-00120612 GS3 hết 

hạn t6/2026

LĂNG VĂN 

CHIẾN
23/08/1981

02408101

9494
12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xã Tam Tiến tỉnh 

Bắc Ninh

Đại học Giao 

thông vận tải

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ
18

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban Quản lý bảo trì và tư vấn 

xây dựng giao thông tỉnh Thái 

Nguyên

Đủ điều kiện

45
H55.07-

260516-

170002

THN-00121117 GS2 hết 

hạn t7/2026

DƯƠNG 

TRUNG HÀ
28/11/1979

01907900

4480
11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phường Phan Đình 

Phùng tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Dân lập 

Phương Đông

Kỹ sư xây dựng 

ngành Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

20
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Ban QLDA các công trình 

DD&CN tỉnh TN
Đủ điều kiện

46
H55.07-

260518-

170006

BÙI VĂN 

THỊNH
02/12/1998

02409800

1918
23/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Xã Lạng Giang 

tỉnh Bắc Giang

Đại học Công 

nghệ giao thông 

vận tải

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông
3

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại dịch vụ Thái 

Giang

Đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Đủ điều kiện

47

H55.07-

260518-

170017

BAK-00118744 GS3 hết 

hạn T5/2026

 PHẠM 

QUANG 

CƯỜNG

29/08/1980
00608000

4290
09/08/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tổ 14 phường Đức 

Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
22

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty cổ phần xây dựng Liên 

Việt BK
Đủ điều kiện

48

H55.07-

260519-

170020

HAN-00123478 GS2 từ 

t11/2021 đến t11/2026

LÊ VIỆT 

HÙNG
27/4/1974

01907400

0032
13/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Phường Từ Liêm 

thành phố Hà Nội

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư ngành Điện 

xí nghiệp
19

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I

Công ty TNHH Apave Châu Á- 

Thái Bình Dương
Đủ điều kiện

49

H55.07-

260519-

170021

HNT-00122232 GS2 từ 

t10/2021 đến t10/2026
MAI TUẤN TÚ 24/03/1982

01908200

6755
12/09/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Số nhà 75 tổ 64 

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư ngành Hệ 

thống điện
17

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
I

Công ty TNHH Apave Châu Á- 

Thái Bình Dương
Đủ điều kiện

50

H55.07-

260515-

170012

CHẾ VIỆT 

DŨNG
05/04/1985

04008501

9710
24/11/2025

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Khối 15, phường 

Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
16 Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần Tổng công ty 

Tecco Hà Nội
Đủ điều kiện
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